Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 31 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 15  tháng 4 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 7 ( BÀI 1)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 7 bài 1- Tia nắng đi đâu.
- Biết chọn đúng từ ngữ điền vào chỗ chấm trong câu và đoạn văn cho phù hợp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi đọc bài Tia nắng đi đâu
- Nhận xét, khen HS đọc tốt
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học.
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 1
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Viết một câu phù hợp với tranh.
Trình chiếu tranh lên bảng.
Nêu câu hỏi gợi ý nội dung tranh.
- Hướng dẫn học sinh trả lời.
- Theo dõi giúp đỡ những học sinh thực hiện chậm.
- Nhận xét- Tuyên dương.
*Bài tập tự chọn
1. Điền vào chỗ trống.
 Trình chiếu bài tập lên bảng
Hướng dẫn cách thực hiện.
Theo dõi giúp đỡ những học sinh thực hiện chậm.
 Nhận xét chốt kết quả đúng
Hướng dẫn học sinh viết vào vở.
a. x hay s?
  Những tia nắng rực rỡ làm cho sáng bừng không gian.
b. ay hay ây?
 Những giọt nắng len lỏi vào từng tán cây.
2. Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống.
 Trình chiếu bài tập lên bảng
 Hướng dẫn cách thực hiện
Theo dõi giúp đỡ học sinh thực hiện chậm.
 Nhận xét chốt ý đúng.
Hướng dẫn viết vào vở
  Mặt trời lên, những tia (nắng/ náng) nắng vàng tươi 
đánh thức mọi vật. Cô ốc chọn cho mình chỗ (ấm áp/ ấm át) ấm áp. Cô nằm cuộn tròn, chìm vào giấc ngủ. 
Hôm nay là (chủ nhật/ chũ nhật) chủ nhật của cô. Cô ngủ lấy lại sức để làm việc cho cả tuần.
Gọi học sinh đọc lại câu đúng.
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS thi đọc





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi



Quan sát tranh
Nêu yêu cầu.
- Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Đọc lại câu hoàn chỉnh
- HS viết vào vở bài tập.


-Quan sát bài tập và nghe hướng dẫn.


-Thực hiện làm vào vở bài tập.



-Đọc lại câu hoàn chỉnh.



 - Nêu yêu cầu
 - HS cả lớp làm VBT.

 - HS trả lời kết quả bài làm.
 - Nhận xét- bổ sung ý kiến
- Thực hiện làm vào vở bài tập.


- Đọc lại bài tập hoàn chỉnh 






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
HÁT: NGÔI SAO LẤP LÁNH
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về phép cộng, phép trừ các số có hai chữ số trong phạm vi 100
- Biết so sánh kết quả hai phép tính
- Biết sắp xếp các số theo thứ tự từ bé, lớn.
- Viết được phép tính và câu trả lời cho phép tính của bài toán
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Nội dung các bài tập 
2. Học sinh
- Vở ô li, bút mực
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Nhận xét kết nối và nội dung bài học
2. Luyện tập
Bài tập 1 : Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm.
-GV cho học sinh đọc yêu cầu bài tập .
-Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 2: Sắp xếp các số 
- GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ và giải thích.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
- GV cho HS đọc bài toán
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 1 HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 4: Viết thích hợp vào ô trống
- GV cho HS đọc bài toán
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 4 HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc
- HS nghe



- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- HS kiểm tra chéo, chữa bài


- HS đọc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân.
- 2 HS lên bảng


- HS đọc
- HS làm bài cá nhân
- 3 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.

- HS đọc
- HS làm bài cá nhân
- 4 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.

-HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG (tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc lưu loát, trôi chảy bài đọc theo chủ đề về Thế giới trong mắt em
- Biết yêu quý thiên nhiên. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Yêu quý trường học, thầy cô giáo  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Bài đọc 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Ô cửa bí mật
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 1)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
Bác nông dân và con gấu
  Một bác nông dân vào rừng cuốc đất, trồng cải củ. Mải gieo hạt, chợt ngoảnh lại, bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới. Gấu quát:
- Ai cho mi vào rừng của ta?
Bác nông dân rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
- Hãy để tôi gieo thêm ít cải khoảnh đất này. Lúc thu hoạch tôi chỉ lấy gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 1)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đcọ viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi


- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.



- HS luyện đọc: 
( Khuyến khích HS đọc trơn)












- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)
- Lắng nghe, ghi nhớ

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 7 BÀI 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Đọc đúng, lưu loát bài đọc trong Vở Luyện tập Tiếng Việt tuần 31, tiết 1 trang 48.
- Đọc hiểu được văn bản, chọn đáp án đúng cho các câu hỏi
- Viết được các từ chỉ màu sắc có trong bài đọc
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Biết yêu quý các đồ vật quen thuộc ở trường lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên: Vở Luyện tập TV
2. Học sinh: Vở Luyện tập TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
a. GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 (Bài 1)
b. Làm bài tập Luyện TV (tiết 1)
Bài 1&2: Luyện đọc và trả lời câu hỏi
-GV đọc mẫu  .
-GV cho HS đọc nối tiếp, (cá nhân- nhóm- đồng thanh).
- 1-2 HS đọc toàn bài
-GV Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi trong bài
-Từng nhóm trả lời câu hỏi
-YC HS nhóm khá nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức.

Bài 3: Tìm các tiếng chứa vần 
-GV: YC HS đọc thầm lại bài đọc và làm cá nhân.
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- Gv nhận xét, chốt kiến thức
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
-GV nhận xét giờ học, khuyến khích HS, khen ngợi và động viên HS
-Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
	
- HS chơi trò chơi






- HS nghe


- HS đọc nối tiếp từng câu

- HS đọc cả bài
- HS đọc và làm bài
-Đại diện nhóm trình bày 
a. vỗ cánh tay
b. cháu
c. lung linh
d. giọt sương chứa cả hành tinh
-HS khác nhận xét

- HS làm cá nhân.
- 2HS lên bảng làm.
- HS khác nhận xét

-HS thực hiện


- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. ________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 10: My house. Lesson 1 – New content 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                        Tiếng việt
Bài 3 : NGÀY MỚI BẮT ĐẦU (tiết 3+4)
- Đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một VB tự sự ngắn và đơn giản, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, có lời thoại; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.
 -  Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện cầu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cậu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
- Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh 
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.
- Năng lực hợp tác: Biết trao đổi với bạn và gia đình.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Hoàn thành tốt các nội dung cô giáo yêu cầu.
- Phẩm chất:Yêu thích môn học
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: ti vi , máy tính, bài giàng PP, thẻ tranh các trò chơi.
-HS: Vở tập viết, sách giáo khoa Tiếng việt,…
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở 
GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phủ hợp và hoàn thiện câu . 
GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả . 
GV và HS thống nhất các câu hoàn chỉnh . 
a.. Những tia nắng buổi sáng mở đầu một ngày mới ;
 b . Mấy chú chim chích choè đang hót vang trên cành cây 
- GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS
6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh
GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh . 
GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý . 
Tranh vẽ ai, vào khoảng thời gian nào, mọi người đang làm gì ? Liên hệ với buổi sáng trong gia đình em . Lưu ý cho HS dùng các từ ngữ gợi ý : buổi sáng , bố , mẹ và em , Tranh chỉ là những gợi ý ban đầu . HS có thể tự do phát triển lời nói cả nhân về buổi sáng trong gia đình em ) . 
GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh . HS và GV nhận xét.  
	

HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phủ hợp và hoàn thiện














HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý

	Tiết 4

	7. Nghe viết
-  Nghe viết GV đọc to cả đoạn văn . ( Nắng chiếu vào tổ chim. Chim bay ra khỏi tổ, cất tiếng hót. Nắng chiếu vào tổ ong. Ong bay đi kiếm mật. Nắng chiếu vào nhà, gọi bé thức dậy đến trường. ) GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết. 
+ Viết lùi đấu dòng. Viết hoa chữ cái đầu cầu , kết thúc câu có dấu chấm. GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách. 
Đọc và viết chính tả : 
+ GV đọc từng câu cho HS viết. Những câu dài cần đọc theo từng cụm từ ( Nẵng chiếu vào tổ chim. Chim bay ra khỏi tổ, cất tiếng hót. Nắng chiếu vào tổ ong. Ong bay đi kiếm mật. / Nắng chiếu vào nhà, gọi bé thức dậy đến trường . ) 
Mỗi cụm từ đọc 2 - 3 lần , GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 
+ Sau khi HS viết chính tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rả Soát lỗi 
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lại . 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS
8. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Ngày mới bắt đầu từ ngữ có tiếng chứa vần iêu , iu , uông , uôn
GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài . HS làm việc nhóm đôi để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần iêu , iu , uông , uôn 
 - HS nêu những từ ngữ tìm được . GV viết những từ ngữ này lên bảng.
9. Hát một bài và cùng nhau vận động theo nhịp điệu của bài hát
- GV có thể chiếu phần lời bài hát lên bàng hoặc dùng các phương tiện phù hợp khác , GV hát minh hoạ hoặc mở bằng . HS hát theo . Cả lớp đứng dậy , vừa hát vừa làm các động tác thể dục , vận động cho khoẻ người
10. Hoạt động vận dụng
GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học .
 GV tóm tắt lại những nội dung chính ( GV nhấn mạnh lợi ích của việc dậy sớm và tập thể dục , khuyến khích HS dậy sớm và tập thể dục thường xuyên ) .
 GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học . 
GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS
	
- HS lắng nghe






HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách .


HS viết












+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi





HS làm việc nhóm đôi để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần iêu , iu , uông , uôn 
 
Một số ( 2 - 3 ) HS đánh vần , đọc trơn ; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ . Lớp đọc đồng thanh một số lần


HS nói cảm nhận về hoạt động này : cảm thấy vui , khoẻ , thích tập thể dục , ...





HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) .


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: bookmark56]________________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: BÀI 20 : EM BẢO VỆ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
- Nhận biết được các việc làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên nơi mình sống.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
1.Giáo viên: Băng/ đĩa bài hát về thiên nhiên
2.Học sinh: Một số bài hát về thiên nhiên đã học, thẻ màu màu xanh/ mặt cười và màu đỏ/ mặt mếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu 
Mục tiêu: Ôn tập kiến thức cũ .Tạo tâm thế phấn khởi cho HS. 
 - GV tổ chức cho HS nghe hát tập thể bài liên quan đến thiên nhiên đã chuẩn bị
-GTB
2. Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 1: Tìm hiểu vì sao phải bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
- GV cho HS quan sát tranh/SGK, trả lời câu hỏi:
+Các bạn trong tranh đang làm gì?
+Việc làm đó có lợi ích gì?
Làm việc cá nhân
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu lợi ích của việc làm hàng rào bảo vệ cây con
 Làm việc theo nhóm
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để giải thích tác dụng của những việc làm:
+Trồng cây và chăm sóc cây xanh
+Không tùy tiện bẻ cành, hái hoa
+Không vứt rác bừa bãi
Làm việc chung cả lớp
- GV mời đại diện nhóm chia sẻ tác dụng của những việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
3. Hoạt động luyện tập thực hành 
Kể những việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
-Gv yêu cầu HS kể những việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên theo gợi ý:
+Những việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
+Cảm nhận của em khi làm những việc để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
- Gv nhận xét, tuyên dương
4. HĐVD trải nghiệm : 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
-GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS phần trả lời câu hỏi . - GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	


-HS tham gia





HS lắng nghe yêu cầu, quan sát tranh

-HS nêu lợi ích


-HS thảo luận nhóm đôi




-Đại diện nhóm trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét.

-HS lắng nghe, nêu ý kiến




-HS lắng nghe




-HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 18  tháng 4 năm 2024
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 50)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 -  Hoàn thiện các bài tập trong sách luyện tập TV trang 50.
 - Giúp đỡ HS chậm, bồi dưỡng HS năng khiếu.
- Điền đúng các từ ngữ trong khung vào ô trống BT1
- Điền các âm và vần thích hợp trong BT2
- Sắp xếp được các từ ngữ để tạo thành câu trong BT3
- Viết 1-2 câu về cảnh vật xung quanh em BT4
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTTV. Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập. Tiếng việt 
Bài 1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.
-GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài  
-YC HS làm bài cá nhân
- 4HS trả lời miệng

GV nhận xét, chốt kiến thức
-GV yêu cầu HS luyện đọc cá nhân- nhóm-cả lớp.
Bài 2. Điền vào chỗ trống rồi giải câu đố.
- GV YC HS đọc và làm bài cá nhân. 
- Gọi 2HS lên bảng trình bày.
-GV nhận xét và chốt kiến thức
- GV YCHS luyện đọc cá nhân- nhóm- lớp.
Bài 3: Sắp xếp các từ ngữ để tạo thành câu.
- GV nêu yêu cầu
-YC HS thảo luận nhóm đôi
- Gọi đại diện 3 nhóm lên bảng trình bày



-GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 4. Viết 1-2 câu về cảnh vật xung quanh em
GV nêu yêu cầu của bài. 
-HS làm bài cá nhân
-GV gọi 2-3 HS đọc câu vừa viết được
-GV nhận xét, bổ sung và sửa lỗi cho HS.
3. Củng cố - dặn dò
-GV nhẫn xét giờ học, khuyến khích HS, khen ngợi và động viên HS
	
- HS vận động theo nhạc bài hát.



-HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV
-4HS trả lời miệng
+ cát ; to; mát; thích
-HS khác nhận xét.

-HS đọc



-HS làm cá nhân
- 2HS lên bảng trình bày
-HS khác chú ý, nhận xét.




- HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm đôi
- 3HS lên bảng làm. HS nhóm khác nhận xét
+ Chiếc áo của bọ dừa cứng như sắt
+ Cánh đồng mùi lúa chín thơm
+ Trái dưa hấu căng tròn mọng nước



- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                                             Đạo đức
BÀI 27: PHÒNG TRÁNH THƯƠNG TÍCH DO NGÃ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
- Nêu được các tình huống nguy hiểm có thể gây ra thương tích do ngã.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh thương tích
do ngã.
- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của việc bị ngã.
[bookmark: _Hlk132142670]III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
-Máy tính
-Bài giảng điện tử, tranh ảnh minh hoạ, 
2. Học sinh
- Sách giáo khoa Đạo đức  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu 
Mục tiêu: Ôn tập kiến thức cũ .Tạo tâm thế phấn khởi cho HS. 
-Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài "Đi tới trường"
· GV bật bài hát “Đi tới trường” hoặc bắt nhịp để HS hát theo bài hát này.
· GV đặt câu hỏi: Hằng ngày, các em đi tới trường như thế nào?
· HS suy nghĩ, trả lời.
· Kết luận: Em cần đi cần thận để tránh bị ngã, em cũng cần học cách phòng, tránh thương tích do ngã.
-GTB
2. Hình thành kiến thức mới 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời 
Nhận biết những tình huống có thể dẫn đến thương tích do ngã và hậu quả của nó
· GV chiếu/treo tranh mục Khám phá lên bảng để HS quan sát (hoặc HS quan sát tranh trong SGK).
· GV nêu yêu cầu: Em hãy cho biết nguyên nhân gây ngã và hậu quả của nó. Em cần làm gì để phòng, tránh thương tích do ngã?
· GV gợi ý các nguyên nhân gây ngã: trèo cây, đùa nghịch khi đi cầu thang, leo trèo trên bậu cửa, chạy đùa dưới sân ướt,...
· Việc bị ngã sẽ khiến em có thể bị tổn thương: xước tay, chân; chảy máu; gãy tay, chân,... chấn thương các bộ phận cơ thể gây tổn hại đến sức khoẻ.
Kết luận: Không trượt trên tay vịn cầu thang, không đứng, ngồi trên bậu cửa sổ,
không trèo cây hái quả, cần thận khi đi qua sàn ướt,... để phòng, tránh tai nạn thương tích do ngã.
[bookmark: bookmark54]3. Luyện tập thực hành 
 Em chọn việc nên làm
· GV yêu cầu HS quan sát tranh mục Luyện tập trong SGK.
· GV giới thiệu về từng tình huống và hỏi về những hành động nên làm và không
nên làm.
· GV gợi ý các tình huống không nên làm:
+ Tranh 1: Đuổi nhau trong khu vực xây dựng nhiều cát, sỏi
+ Tranh 2: Đùa nghịch khi đi thang cuốn
+ Tranh 3: Ngồi trên lưng trâu giục trâu chạy/Muốn được lên lưng trâu như anh
lớn hơn.
-GV gợi ý các tình huống nên làm:
+ Tranh 4: Dắt trâu sát lê' đường
+ Tranh 5: Mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm khi chơi thể thao
+ Tranh 6: Đứng ngay ngắn, không đùa nghịch khi đi thang cuốn.
Kết luận: Để phòng, tránh thương tích do ngã, chúng ta cần làm theo các bạn trong tranh 4, 5 và 6; không nên làm theo các bạn trong tranh 1, 2 và 3.
 Chia sẻ cùng bạn
GV nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ với các bạn cách em phòng, tránh thương tích do ngã.
-GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số HS chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
-HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
-GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết cách phòng, tránh thương tích do ngã.
* Tích hợp Giáo dục ATGT bài 5:
Gv hỏi: Đường phố rộng hay hẹp?
- Đường phố có vỉa hè không?
- Em thấy người đi bộ ở đâu?
- Các loại xe chạy ở đâu?
- Em có nhìn thấy đèn tín hiệu, vạch đi bộ qua đường nào không?
+ Khi đi bộ một mình trên đường phố phải đi cùng với người lớn.
+ Phải nắm tay người lớn khi qua đường?
+ Nếu vỉa hè có vật cản không đi qua thì người đi bộ có thể đi xuống lòng đường, nhưng cần đi sát vỉa hè nhờ người lớn dắt qua khu vực đó.
- Không chơi đùa dưới lòng đường.
Hoạt động 2: Thực hành đi qua đường
Chia nhóm đóng vai: một em đóng vai người lớn, một em đóng vai trẻ em dắt tay qua đường. Cho một vài cặp lần lượt qua đường, các em khác nhận xét có nhìn tín hiệu đèn không, cách cầm tay, cách đi ….
Gv: Chúng ta cần làm đúng những quy định khi qua đường. Chú ý quan sát hướng đi của động cơ.
4. HĐVD trải nghiệm 
 Đưa ra lời khuyên cho bạn
· GV giới thiệu tranh tình huống:
· + Tranh 1: Minh rủ Nam vào một ngôi nhà đang xây dựng chưa có lan can và tường bảo vệ trên cao để chơi trốn tìm.
+ Tranh 2: Mai trèo lên cây để lấy chiếc diều bị mắc.
· GV gợi ý: HS có thể đưa ra những lời khuyên khác nhau:
· GV cho HS trình bày các lời khuyên khác nhau và phân tích chọn ra lời khuyên hay nhất.

Kết luận: Chúng ta không nên leo trèo, không chơi ở những nơi nguy hiểm.
 Em thực hiện một số cách phòng, tránh thương tích do ngã
· HS đóng vai nhắc nhau phòng, tránh thương tích do ngã. HS có thể tưởng tượng và đóng vai nhắc bạn cách phòng, tránh thương tích do ngã (không leo trèo, cần thận khi đi lại trên sàn ướt, đội mũ bảo hiểm và mang đồ bảo vệ khi chơi thể thao,...) trong các tình huống khác nhau.
· Ngoài ra, GV có thể cho HS đưa ra những lời khuyên đối với các việc không nên làm trong phần Luyện tập.
Kết luận: Em thực hiện phòng, tránh thương tích do ngã để đảm bảo an toàn cho
bản thân.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
	



-HS hát
-HS trả lời




- HS tự liên hệ bản thân kể ra.
 
 





- HS lắng nghe.

· Việc bị ngã sẽ khiến em có thể bị tổn thương: xước tay, chân; chảy máu; gãy tay, chân,... chấn thương các bộ phận cơ thể gây tổn hại đến sức khoẻ.

Không trượt trên tay vịn cầu thang, không đứng, ngồi trên bậu cửa sổ,
không trèo cây hái quả, cần thận khi đi qua sàn ướt,... để phòng, tránh tai nạn thương tích do ngã.



- HS quan sát


-HS chọn


-HS lắng nghe















-HS chia sẻ
+ Tranh 1: Đuổi nhau trong khu vực xây dựng nhiều cát, sỏi
+ Tranh 2: Đùa nghịch khi đi thang cuốn
+ Tranh 3: Ngồi trên lưng trâu giục trâu chạy/Muốn được lên lưng trâu nhưanhlớn hơn.
+ Tranh 4: Dắt trâu sát lê' đường
+ Tranh 5: Mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm khi chơi thể thao
+ Tranh 6: Đứng ngay ngắn, không đùa nghịch khi đi thang cuốn.




-HS nêu

-HS lắng nghe













- Hs nêu 1 vài tiếng động cơ mà em biết.
- Hs lắng nghe
- Hs trả lời.
- Chia nhiều nhóm lần lượt các nhóm biểu diễn.
- HS trả lời.
- Nhìn tín hiệu đèn
- Nơi có vạch đi bộ qua đường.
- Đi xuống đường quan sát


















-HS thảo luận và nêu
-HS lắng nghe
1/ Các bạn không nên làm thế vì rất nguy hiểm.
2/ Các bạn nên chọn chỗ chơi an toàn.
3/ Mai ơi, đừng trèo cây, bạn nên nhờ người lớn lấy giúp!
-HS lắng nghe

- HS nêu








HS lắng nghe
Không leo trèo, cần thận khi đi lại trên sàn ướt, đội mũ bảo hiểm và mang đồ bảo vệ khi chơi thể thao,.
HS lắng nghe



HS đọc



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- GDHS chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 
- Tìm hiểu về Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự giác làm một số việc nhằm phát huy, giới thiệu cảnh đẹp quê hương, biết giữ gìn và bảo vệ môi trường cảnh đẹp xung quanh.
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan của bản thân, của bạn, của cả lớp 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài hát: Quê hương tươi đẹp
- HS: Hoạt động theo (tổ ) nhóm, theo bàn. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi ‘ Đố bạn”
2. Sơ kết tuần 31
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Minh Khuê, Nhật Minh, Tiến Vũ, Chi,…
* Nhược điểm: 
+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Tuấn Kiệt, Cường, Hiếu,…
2. Nêu phương hướng hoạt động tuần 32
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung
3. Sinh hoạt theo chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 
	
- HS tham gia chơi 

- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.











- HS lắng nghe









	GD LSĐP:
Tìm hiểu về Văn Miếu, Quốc Tử Giám 
- GV cho HS xem video giới thiệu khu di tích Văn Miếu.
- Hỏi:
+ Văn Miếu – QTG nằm trên phố nào?
+ Kể tên 1 vài nơi trong khu di tích mà con quan sát được.
*GV: Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội, nằm ở phía Đông kinh thành Thăng Long. Quần thể kiến trúc Văn Miếu – Quốc Tử Giám bao gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám và vườn Giám, mà kiến trúc chủ thể là Văn Miếu - nơi thờ Khổng Tử, và Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám có tường gạch vồ bao quanh, phía trong chia thành 5 lớp không gian với các kiến trúc khác nhau. Mỗi lớp không gian đó được giới hạn bởi các tường gạch có 3 cửa để thông với nhau (gồm cửa chính giữa và hai cửa phụ hai bên). Từ ngoài vào trong có các cổng lần lượt là: cổng Văn Miếu, Đại Trung, Khuê Văn Các, Đại Thành và cổng Thái Học
-GV yêu cầu HS quan sát tranh kể tên được: Một số công trình trong khu di tích VM – QTG
-GV cho HS quan sát 5 bức tranh, TLCH 
+ Tranh vẽ gì? Mô tả một vài nét đặc điểm của các công trình?
+  Em đã từng được tham quan các công trình tại di tích này chưa?


-GV: Nêu đôi nét mở rộng về từng công trình trên.Khuê Văn Các được chọn làm biểu tượng của TP Hà Nội.
Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ thế kỷ XI, là nơi thờ Khổng Tử - người sáng lập ra học thuyết Nho giáo và nền giáo dục Nho học. Đây cũng là nơi đào tạo nhân tài, cung cấp đội ngũ trí thức và quan lại cho bộ máy quản lý nhà nước của các triều đại quân chủ phong kiến Việt Nam và được coi là Trường Đại học đầu tiên của quốc gia Đại Việt.
- GV cho HS quan sát 2 tranh 
+ Em nhìn thấy gì qua tranh?
+ GV mở rộng thêm ý nghĩa của các hiện vật.
-82 tấm bia đá được dựng trong khoảng thời gian từ năm 1484 đến 1780 đã ghi lại lịch sử các khoa thi tiến sĩ được tổ chức từ năm 1442 đến 1779. Dựa trên tư liệu tổng hợp từ nội dung các tấm bia, hậu thế đã biết được trong hơn 300 năm, nước ta có 1.307 lượt người đỗ tiến sĩ
-GV giới thiệu về nhân vật trong tranh
+ Khổng Tử (28 tháng 9 năm 551 TCN − 11 tháng 4 năm 479 TCN) là một triết gia và chính trị gia người Trung Quốc, sinh sống vào thời Xuân Thu. Theo truyền thống, ông được xem là nhà hiền triết Trung Quốc mẫu mực nhất. Những lời dạy và triết lý của Khổng Tử đã hình thành nền tảng văn hóa Á Đông, và ngày nay vẫn tiếp tục duy trì ảnh hướng khắp Trung Quốc cũng như các quốc gia Đông Á khác.
+ Chu Văn An (1292/1370), tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, là một nhà giáo, thầy thuốc, quan viên Đại Việt cuối thời Trần, "danh nhân văn hóa thế giới". Sau khi mất, ông được vua Trần truy phong tước Văn Trinh công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An hay Chu Văn Trinh. Ông được Đại Việt sử ký toàn thư đánh giá là ông tổ của các nhà nho nước Việt.
	HS xem video.

- HS xem Vi deo
-HS trả lời
+ VM – QTG ở số 58 phố QTG, phường Văn Miếu, quận Đống Đa.
+ Em quan sát thấy khu tiền ân, hồ Văn, cổng Khuê Văn Các, khu bia tiến sĩ, …

HS NX.



















+HSTL trình bày.
+ Tranh 1: Cổng VM – QTG
+ Tranh 2: Nhà tiền đường- Khu thái học
+ Khuê Văn Các
+ Nhà bia tiến sĩ
+ Cổng Đại Trung














+ Tranh 1: Sắc phong tiến sĩ
+ Tranh 2: Bia tiến sĩ











	  ĐÁNH GIÁ
a.Cá nhân tự đánh giá
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ 
Tốt , khá, cần cố gắng.
b. Đánh giá theo tổ
- HD tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ  đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
+ Có tự giác tham gia bảo vệ giữ gìn môi trường cảnh quan xung quanh hay không?
+ Có hợp tác thường xuyên với bạn bè trong việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan hay không?
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không?
c. Đánh giá chung của GV
- Dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
4.Tổng kết
- Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của học sinh.
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